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  ĐỀ 47
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về FLO – BROM – IOT
1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên.
2. Tính chất hoá học
3. Ứng dụng
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Muối iot là gì? Vai trò của muối iot đối với sức khoẻ và hậu quả của việc thiếu iot?
 PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1. Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử, chất oxi hoá:
a. H2S + HClO3 → HCl + H2SO4
b.Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O
Câu 2. Cho 17,25 gam một kim loại R (hoá trị I) tác dụng hết với khí clo thu được 43,875 gam muối. Xác định tên của R. (biết MCl = 35,5)
Câu 3. Hoà tan hoàn tan 14,1 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch HCl 10% vừa đủ, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc).
a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
b. Tính khối lượng dung dịch HCl 10% đã dùng.
(Al=27, Mg=24, H=1, Cl=35,5)






MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG 
PHẦN 1.LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ FLO-BROM-IOT 
I.FLO
1.Tính chất vật lý và trạng thái thiên nhiên 

- Ở điều kiện thường, flo là chất khí màu lục nhạt, rất độc.
- Trong tự nhiên, flo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Hợp chất của flo có trong men răng của người và động vật, trong lá của một số loài cây, phần lớn tập trung trong 2 khoáng vật: Florit (CaF2), Criolit (Na3AlF6  hay AlF3.3NaF ).

2.Tính chất hoá học 

- Flo có độ âm điện lớn nhất ⟶ flo là phi kim mạnh nhất.
a) Tác dụng với kim loại
- Flo oxi hóa hầu hết các kim loại kể cả Au và Pt.
2Au + 3F2 ⟶ 2AuF3 (Vàng florua)
2Fe + 3F2 ⟶ 2FeF3 (Sắt(III) florua)
b) Tác dụng với phi kim
- Flo tác dụng trực tiếp với hầu hết phi kim, trừ oxivà ntơ 
2F2+C⟶CF4 
c) Tác dụng với hiđro
- Flo tác dụng với hiđro ngay ở nhiệt độ thấp (–252oC).
H2 (k) + F2(k) ⟶ 2HF(k)
ΔH = −577,2 kJ 
(Phản ứng gây nổ mạnh ở nhiệt độ rất thấp)
d) Tác dụng với nước
- Khí flo oxi hóa nước ngay ở nhiệt độ thường, hơi nước nóng bốc cháy khi tiếp xúc với khí flo.
2F2 +2H2O ⟶ 4HF + O2 

3.Ứng dụng 

- Điều chế dẫn xuất flo để sản xuất chất dẻo.
- Dùng trong công nghiệp hạt nhân để làm giàu 235U.
- Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.
II.BROM
1.Tính chất vật lý và trạng thái thiên nhiên 
- Ở điều kiện thường, brom là chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi. Brom và hơi brom rất độc
- Brom ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ như etanol, benzen, xăng…
- Dung dịch của brom trong nước gọi là nước brom.
- Brom tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất với hàm lượng ít hơn clo và flo, chủ yếu là muối bromua của kali, natri, magie. Trong nước biển có một lượng rất nhỏ muối natri bromua.
2.Tính chất hoá học 

- Brom là chất oxi hóa mạnh nhưng kém clo và flo.
a) Tác dụng với kim loại
- Brom oxi hóa nhiều kim loại, phản ứng tỏa nhiệt.
2Fe +3Br2 ⟶ 2FeBr3 (Sắt(III) Bromua) 
2Na + Br2 ⟶ 2NaBr (Natri Bromua)
b) Tác dụng với hiđro
- Phản ứng không gây nổ, khi đun nóng phản ứng cũng tỏa nhiệt, nhưng ít hơn so với phản ứng của clo.
H2 + Br2 ⟶ 2HBr
ΔH = −71,98 kJ 
c) Tác dụng với nước
- Phản ứng khó khăn hơn so với phản ứng của clo.
[image: Lý thuyết Hóa 10: Bài 25. Flo - brom - iot | Giải Hóa 10]
d) Tác dụng với dung dịch muối Iot:
- Brom oxi hóa được ion I−.
[image: Lý thuyết Hóa 10: Bài 25. Flo - brom - iot | Giải Hóa 10]
e) Tác dụng với chất oxi hóa mạnh
- Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.
[image: Lý thuyết Hóa 10: Bài 25. Flo - brom - iot | Giải Hóa 10]
→ Br2 : Thể hiện tính khử.
→ Cl2 : Thể hiện tính oxi hóa.

3. Ứng dụng 

- Brom được dùng để sản xuất một số dẫn xuất ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm.
- Dùng chế tạo bạc bromua (AgBr) là chất nhạy cảm với ánh sáng để tráng lên phim ảnh
- Hợp chất của brom được dùng nhiều trong công nghiệp dầu mỏ, hóa chất cho nông nghiệp, phẩm nhuộm và những hóa chất trung gian.
III. IOT 
1.Tính chất vật lý và trạng thái thiên nhiên

 
- Ở điều kiện thường, iot là chất rắn dạng tinh thể màu tím đen có vẻ sáng kim loại.
- Khi đun nóng nhẹ ở áp suất khí quyển, iot không nóng chảy mà biến thành hơi màu tím, khi làm lạnh hơi iot lại chuyển thành tinh thể, không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này gọi là sự thăng hoa.
- Iot tan rất ít trong nước tạo dung dịch gọi là nước iot; iot tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như xăng, benzen…
- Trong tự nhiên, iot tồn tại dạng hợp chất là muối iotua, có trong một số loài rong biển, tuyến giáp của người.
2.Tĩnh chất hoá học 

- Iot có tính oxi hóa yếu hơn brom, clo, flo.
a) Tác dụng với kim loại
- Iot oxi hóa được nhiều kim loại, nhưng phản ứng chỉ xảy ra khi đun nóng hoặc có chất xúc tác.
[image: Lý thuyết Hóa 10: Bài 25. Flo - brom - iot | Giải Hóa 10]
b) Tác dụng với hiđro
- Iot tác dụng với hiđro ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác, phản ứng thuận nghịch.
[image: Lý thuyết Hóa 10: Bài 25. Flo - brom - iot | Giải Hóa 10]
c) Tác dụng với hồ tinh bột
- Iot có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất có màu xanh.
⟹ Hồ tinh bột là thuốc thử để nhận biết iot và ngược lại.

3.Ứng dụng

- Iot được dùng để sản xuất dược phẩm, thuốc sát trùng, chất tẩy rửa, muối iot để phòng bệnh bướu cổ do thiếu iot…

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu: Muối iot là gì? Vai trò của muối iot đối với sức khỏe và hậu quả của việc thiếu iot?

_ Muối iot là muối ăn có bổ sung thêm một lượng nhỏ NaI nhằm cung cấp iod cho cơ thể. Trên thế giới, thiếu iod ảnh hưởng đến khoảng hai tỷ người và là nguyên nhân có thể phòng ngừa hàng đầu của khuyết tật trí tuệ và tăng trưởng. Thiếu iod cũng gây ra các vấn đề tuyến giáp, bao gồm cả "bướu cổ đặc hữu".
_ Muối iot có tác dụng sản sinh ra hormone tuyến giáp, giúp điều hòa chức năng trong cơ thể như: Điều hòa thân nhiệt cơ thể ổn định. Điều chỉnh sự phát triển ổn định hệ thần kinh trung ương, Tăng co bóp của tim, tốt cho hệ tim mạch

Vai trò của iốt là rất quan trọng đối với sự phát triển cơ thể con người. Iốt là vi chất quan trọng để tuyến giáp tổng hợp các hormon điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương, phát triển hệ sinh dục và các bộ phận trong cơ thể như tim mạch, tiêu hóa, da - lông - tóc - móng, duy trì năng lượng cho cơ thể hoạt động...
Trẻ em và phụ nữ mang thai là những đối tượng rất dễ bị thiếu iốt do nhu cầu tăng cao. Thiếu iốt ở thai phụ dễ xảy ra sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non, nếu thiếu iốt nặng trong giai đoạn mang thai trẻ sinh ra sẽ bị đần độn, câm, điếc và các dị tật bẩm sinh khác.
PHẦN 3.ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
Câu 1: Cân bằng phản ứng oxi hoá-khử bằng phương pháp căng bằng electron
Xác định chất khử, chất oxi hoá:
a. 3H2S-2 + 4HCl+5 O3   4HCl-1 + 3H2S+6O4 
Chất khử là: S-2   S+6 + 8e      | x4
Chất oxi hoá: Cl+5  + 6e  Cl-1  | x3
b. 5Zn0 + 12HN+5O3  5Zn+2(NO3)2 + N02  + 6H2O 
Chất khử là:   Zn0  Zn+2 + 2e | x5
Chất oxi hoá:  N+5 + 5e  N0    | x1
Câu 2: 
m = 17,25gam R , m = 43,875g muối  M(cl)= 35,5 
PTHH: 2R + Cl2  RCl2  
                  0,75  0,75 
 Khối lương của Cl2= m(muối) – mR= 43,875 – 17,25g = 26,625g
Số mol của cl: n = m/M = 26,625 / 35,5 = 0.75 mol 
M muối = m/n = 43,875 / 0.75 = 58,5g  
M(R) = M(muối)-M(Cl)= 58,5 – 35,5 = 23 
Kết luận MR = 23 là Natri 
PTHH: 2Na + Cl2  NaCl2 

Câu 3: 
PTHH: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
              2x     6x                       3x
PTHH: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2  
             y      2y                       y
Gọi x là số mol của Al, y là số mol của Mg 
 Tính số mol của H2
n = 15,68/22,4 = 0,7 mol 
ta có hệ phương trình:  3x + y = 0,7
                                      27x + 24y = 14,1
Giải hpt ta được: x = 0,06 ; y = 0,52 
a.  
 %mAl =  = 11,49 %h
% mMg= 
b. nhcl = 3x0,06 + 0,52 = 0,7 mol
 mhcl = 0,7 x 36,5 = 25,55g 

KẾT LUẬN.
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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